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Câu 1: Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng ( vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 0,36 (m. Hiện tượng quang điện xảy ra nếu ( bằng:

A. 0,24 (m.
B. 0,60 (m.
C. 0,42 (m.
D. 0,48 (m.
Câu 2: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng thứ 1 của electron là 5,3.10-11m, bán kính quỹ đạo dừng N của êlectron trong nguyên tử hiđrô là:

A. 47,7.10-10m.
B. 132,5.10-11 m.
C. 21,2.10-11 m.
D. 84,8.10-11 m.
Câu 3: Giới hạn quang điện của Canxi là [image: image1.png]A0



=0,45(m, công thoát electron ra khỏi bề mặt Canxi là:

A. 3,12.10-19 J.
B. 5,51.10-19 J.
C. 4,42.10-19 J.
D. 4,5.10-19 J.
Câu 4: Kí hiệu của hạt nhân nguyên tử X có 3 prôtôn và 4 nơtron là

A. 
[image: image2.wmf]3
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 5: Khi nói về tia laze, phát biểu nào dưới đây là sai? Tia laze có

A. cường độ lớn.
B. tính kết hợp rất cao.

C. tính định hướng cao.
D. độ đơn sắc không cao.
Câu 6: Cho phản ứng hạt nhân: [image: image6.png]1
H+ 3Be 5 3He + X + 2,1 MeV



. Năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 2 gam hêli bằng:


A. 6,32.1023 MeV;
B. 1,26.1023 MeV;
C. 6,23.1024 MeV;
D. 1,26.1024 MeV;

Câu 7: Poloni [image: image7.png]42Po



 là một chất phóng xạ  phát ra hạt ( và biến thành hạt nhân bền X. Ban đầu có một mẫu Poloni khối lượng 210 gam. Sau thời gian 2 chu kỳ bán rã, khối lượng chất [image: image8.png]


 tạo thành từ sự phân rã [image: image9.png]42Po



 bằng:


A. 154,5 gam;
B. 51,5 gam;
C. 103 gam;
D. 105 gam.
Câu 8: Chọn câu đúng:

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại

B. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật

C. Tia X có thể phát ra từ các đèn điện thông thường

D. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra
Câu 9: Nguyên tử Hiđrô đang ở trạng thái cơ bản có mức năng luợng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử Hiđrô phải háp thụ một phôtôn có năng lưọng:


A. 4 eV
B. -10,2 eV
C. 10,2 eV
D. 17 eV

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử phóng ra sóng điện từ.

B. Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân phát ra các tia (,(,( .

C. Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử phát ra các tia không nhìn thấy và biến đổi thành hạt nhân khác.

D. Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân  nguyên tử nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân nhẹ khi bị hấp thụ nơtrôn.
Câu 11: Mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L= 1 mH và tụ điện có điện dung  [image: image10.png]107



µF. Tính khoảng thời gian từ lúc hiệu điện thế trên tụ cực đại +U0 đến lúc hiệu điện thế trên tụ là +[image: image11.png]Uo



:


A. 2 µs;
B. 6 µs;
C. 1 µs;
D. 3 µs.

Câu 12: Trong thí nghiệm Y-âng biết S1S2= 0,6 mm; D= 2m; 
[image: image12.wmf]l

=0,60 µm, điểm M trên màn E là vân sáng bậc 3. Vị trí điểm M xác định là:


A. xM= 6 mm.
B. xM= 3 mm;
C. xM= 4 mm;
D. xM= 5 mm.
Câu 13: Phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật:

A. Bảo toàn khối lượng.
B. Bảo toàn năng lượng.

C. Bảo toàn điện tích.
D. Bảo toàn động lượng.
Câu 14: Một mạch dao động LC gồm có tụ điện có điện dung C= 5 µF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm  L= 50 mH. Chu kỳ dao động của mạch đó là bao nhiêu? Chọn đáp án gần đúng nhất:

A. 1,26.10-3 s;
B. 3,14 s.
C. 3,14.10-3 s;
D. 1,26 s;

Câu 15: Tìm câu sai?  Biểu thức của tiên đề Bo là

A. ( = hfnm = En - Em
B. ( = h
[image: image13.wmf]nm
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C. ( = h(nm = En - Em
D. ( = En - Em
Câu 16: Ban đầu có 20 gam chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Khối lượng của chất X bị phân rã sau khoảng thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu bằng

A. 1,5 gam.
B. 17,5 gam.
C. 3,2 gam.
D. 4,5 gam.
Câu 17: Trong thí nghiệm Young về giao thoa với những đơn sắc có bước sóng 
[image: image14.wmf]l

= 0,5
[image: image15.wmf]m

m

. Khoảng cách từ hai khe đến màn 2 m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 7 nằm về cùng một phía so với vân sáng trung tâm là:


A. 8mm
B. 5mm;
C. 10mm
D. 4mm;

Câu 18: Để xảy ra hiện tượng quang điện thì ánh sáng chiếu vào bề mặt kim loại phải có:

A. Tần số ánh sáng nhỏ.

B. Có cường độ lớn.

C. Bước sóng ánh sáng đủ lớn.

D. Bước sóng nhỏ hơn hoặc bằng bước sóng giới hạn.
Câu 19: Cho khối lượng của hạt nhân [image: image16.png]


 là 106,8783u; của nơtron là 1,0087u; của prôtôn là 1,0073u. Độ hụt khối của hạt nhân [image: image17.png]


 là

A. 0,6986u.
B. 0,9868u.
C. 0,6868u.
D. 0,9686u.
Câu 20: Trong thí nghiệm young, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm. khoảng cách từ hai khe đến màn là 4 m, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 0,5 µm. Tại A trên màn trong vùng giao thoa cách vân trung tâm một khoảng 3,5 mm là:

A. Vân tối  thứ 3;
B. Vân tối thứ 5;
C. Vân tối thứ 4;
D. Vân sáng bậc 3.
Câu 21: Trong chân không, bức xạ đơn sắc màu vàng có bước sóng 0,589μm. Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ này là


A. 3,374.10-25J;
B. 3,374.10-19J;
C. 2,637.10-25J
D. 2,637.10-19J.

Câu 22: Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng hai khe Young cách nhau 0,5 mm; cách màn quan sát 2m. Ánh sáng thí nghiệm có bước sóng 0,5 (m.  Khoảng cách giữa 3 vân sáng liên tiếp trên màn có giá trị nào?


A. 4 mm
B. 2 mm
C. 8 mm
D. 6 mm

Câu 23: Hạt nhân nguyên tử 
[image: image18.wmf]A
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 được cấu tạo từ :

A. Z prôton và A nơtron.
B. Z prôton và (A–Z) electron.

C. Z prôton và A electron.
D. Z prôton và (A–Z) nơtron.
Câu 24: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân sáng thứ hai (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng

A. 2,5λ.
B. 3λ.
C. 1,5λ.
D. 2λ.
Câu 25: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tổng hợp một số ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng.

B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

C. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

D. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
Câu 26: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện dao động điều hòa với chu kỳ:


A. 
[image: image19.wmf]1
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Câu 27: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với nguồn sóng đơn sắc có bước sóng
[image: image23.wmf]l

= 0,56 µm, hia khe hẹp cách nhau 1,0 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Bề rộng vùng giao thoa trên màn là 25 mm. Số vân tối đếm được trên màn là:


A. 21;
B. 23.
C. 22;
D. 20;

Câu 28: Bộ phận có nhiệm vụ tán sắc ánh sáng trong máy quang phổ là:

A. gương phẳng.
B. thấu kính.
C. gương cầu.
D. lăng kính.
Câu 29: Xét một phản ứng hạt nhân: [image: image24.png]‘H+3iH— 3He + {n



. Biết khối lượng của các hạt nhân mH = 2,0135u; mHe= 3,0149u; mn = l,0087u. Năng lượng phản ứng trên toả ra là

A. 7,4990 MeV.
B. 2,7390 MeV.
C. 1,8820 MeV.
D. 3,1671 MeV.
Câu 30: Hạt nhân [image: image25.png]11



 phóng xạ β+, hạt nhân con là

A. [image: image26.png]14




B. 
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D. [image: image29.png]12




Câu 31: Quang phổ liên tục của một vật


A. phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng.


B. phụ thuộc vào bản chất của vật nóng sáng.


C. không phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng.


D. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng.

Câu 32: Cho mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung 5 µF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L= 50 mH. Biết hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ là 5 V. Tìm giá trị cường độ dòng điện khi hiệu điện thế trên hai bản tụ có giá trị 4 V:


A. 0,030 A;
B. 0,040 A;
C. 0,050 A;
D. 0,064 A.

Câu 33: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng electron bị bắn ra khỏi kim loại khi kim loại bị đốt nóng.

B. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng electron liên kết được giải phóng thành electron dẫn khi chất bán dẫn được chiếu bằng bức xạ thích hợp.

C. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng điện trở của vật dẫn kim loại tăng lên khi chiếu ánh sáng vào kim loại.

D. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào kim loại đó.
Câu 34: Giả sử một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 7,5.1014 Hz. Công suất phát xạ của nguồn là 10 W. Số phôtôn mà nguồn phát ra trong một giây xấp xỉ bằng


A. 0,33.1020.
B. 2,01.1019.
C. 0,33.1019.
D. 2,01.1020.

Câu 35: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i= 0,05cos2000t (A). tụ điện trong mạch có điện dung C= 5 µF. Biểu thức điện tích của tụ điện là:

A. q= 25cos(2000t + [image: image30.png]


) (µC).
B. q= 25cos(2000t- [image: image31.png]


) (µC);


C. q= 25cos(2000t - [image: image32.png]


) (µC).
D. q= 25cos(2000t + [image: image33.png]


) (µC);

Câu 36: Chọn phát biểu không đúng về tia hồng ngoại

A. Tác dụng nổi bật nhất của hồng ngoại là tác dụng nhiệt

B. Tia hồng ngoại được ứng dụng để điều trị còi xương

C. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ

D. Tia hồng ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ
Câu 37: Hiệu điện thế giữa Anốt và Catốt của một ống Rơnghen là 20,75 KV. Cho h = 6,625.10-34 J.S; e = 1,6.10-19 (C). Tính tần số lớn nhất của tia Rơnghen mà ống có thể phát ra( bỏ qua động năng ban đầu của electron).


A. 4.1018 Hz.
B. 5.1018 Hz.
C. 6.1018 Hz.
D. 7.1018 Hz.

Câu 38: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C và cuộn cảm L. Điện trở thuần của mạch R= 0. biết biểu thức dòng điện qua mạch là: i= 4.10-2cos(2.107t)(A). Chọn đáp án đúng:

A. Q0= 10-9C;
B. Q0= 4.10-9C;
C. Q0= 8.10-9C.
D. Q0= 2.10-9C;

Câu 39: Khi chiếu bức xạ tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đây là hiện tượng

A. quang – phát quang
B. tán sắc ánh sáng

C. hóa – phát quang
D. phản xạ ánh sáng
Câu 40: Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng

A. một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nhẹ hơn.

B. thành hai hạt nhân nhẹ hơn do hấp thụ một nơtron.

C. thành hai hạt nhân nhẹ hơn và vài nơtron, sau khi hấp thụ một nơtron chậm.

D. thành hai hạt nhân nhẹ hơn một cách tự phát.
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Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tổng hợp một số ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng.

B. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

C. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
Câu 2: Tìm câu sai?  Biểu thức của tiên đề Bo là

A. ( = En - Em
B. ( = hfnm = En - Em

C. ( = h(nm = En - Em
D. ( = h
[image: image34.wmf]nm
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Câu 3: Giới hạn quang điện của Canxi là [image: image35.png]A0



=0,45(m, công thoát electron ra khỏi bề mặt Canxi là:

A. 4,42.10-19 J.
B. 5,51.10-19 J.
C. 3,12.10-19 J.
D. 4,5.10-19 J.
Câu 4: Để xảy ra hiện tượng quang điện thì ánh sáng chiếu vào bề mặt kim loại phải có:

A. Bước sóng ánh sáng đủ lớn.

B. Tần số ánh sáng nhỏ.

C. Bước sóng nhỏ hơn hoặc bằng bước sóng giới hạn.

D. Có cường độ lớn.
Câu 5: Trong thí nghiệm young, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm. khoảng cách từ hai khe đến màn là 4 m, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 0,5 µm. Tại A trên màn trong vùng giao thoa cách vân trung tâm một khoảng 3,5 mm là:

A. Vân tối  thứ 3;
B. Vân sáng bậc 3.
C. Vân tối thứ 4;
D. Vân tối thứ 5;
Câu 6: Poloni [image: image36.png]42Po



 là một chất phóng xạ  phát ra hạt ( và biến thành hạt nhân bền X. Ban đầu có một mẫu Poloni khối lượng 210 gam. Sau thời gian 2 chu kỳ bán rã, khối lượng chất [image: image37.png]


 tạo thành từ sự phân rã [image: image38.png]42Po



 bằng:


A. 103 gam;
B. 51,5 gam;
C. 154,5 gam;
D. 105 gam.
Câu 7: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng thứ 1 của electron là 5,3.10-11m, bán kính quỹ đạo dừng N của êlectron trong nguyên tử hiđrô là:

A. 132,5.10-11 m.
B. 47,7.10-10m.
C. 21,2.10-11 m.
D. 84,8.10-11 m.
Câu 8: Nguyên tử Hiđrô đang ở trạng thái cơ bản có mức năng luợng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử Hiđrô phải háp thụ một phôtôn có năng lưọng:


A. 4 eV
B. -10,2 eV
C. 10,2 eV
D. 17 eV

Câu 9: Giả sử một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 7,5.1014 Hz. Công suất phát xạ của nguồn là 10 W. Số phôtôn mà nguồn phát ra trong một giây xấp xỉ bằng


A. 2,01.1019.
B. 2,01.1020.
C. 0,33.1020.
D. 0,33.1019.

Câu 10: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i= 0,05cos2000t (A). tụ điện trong mạch có điện dung C= 5 µF. Biểu thức điện tích của tụ điện là:

A. q= 25cos(2000t- [image: image39.png]


) (µC);
B. q= 25cos(2000t + [image: image40.png]


) (µC);


C. q= 25cos(2000t - [image: image41.png]


) (µC).
D. q= 25cos(2000t + [image: image42.png]


) (µC).

Câu 11: Hạt nhân [image: image43.png]11



 phóng xạ β+, hạt nhân con là

A. [image: image44.png]14




B. 
[image: image45.wmf]11
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C. [image: image46.png]



D. [image: image47.png]12




Câu 12: Phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật:

A. Bảo toàn khối lượng.
B. Bảo toàn năng lượng.

C. Bảo toàn điện tích.
D. Bảo toàn động lượng.
Câu 13: Một mạch dao động LC gồm có tụ điện có điện dung C= 5 µF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm  L= 50 mH. Chu kỳ dao động của mạch đó là bao nhiêu? Chọn đáp án gần đúng nhất:

A. 1,26.10-3 s;
B. 3,14 s.
C. 3,14.10-3 s;
D. 1,26 s;

Câu 14: Cho phản ứng hạt nhân: [image: image48.png]1
H+ 3Be 5 3He + X + 2,1 MeV



. Năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 2 gam hêli bằng:


A. 6,32.1023 MeV;
B. 1,26.1023 MeV;
C. 6,23.1024 MeV;
D. 1,26.1024 MeV;

Câu 15: Trong thí nghiệm Young về giao thoa với những đơn sắc có bước sóng 
[image: image49.wmf]l

= 0,5
[image: image50.wmf]m

m

. Khoảng cách từ hai khe đến màn 2 m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 7 nằm về cùng một phía so với vân sáng trung tâm là:


A. 4mm;
B. 10mm
C. 5mm;
D. 8mm

Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với nguồn sóng đơn sắc có bước sóng
[image: image51.wmf]l

= 0,56 µm, hia khe hẹp cách nhau 1,0 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Bề rộng vùng giao thoa trên màn là 25 mm. Số vân tối đếm được trên màn là:


A. 23.
B. 21;
C. 22;
D. 20;

Câu 17: Bộ phận có nhiệm vụ tán sắc ánh sáng trong máy quang phổ là:

A. gương phẳng.
B. thấu kính.
C. gương cầu.
D. lăng kính.
Câu 18: Cho khối lượng của hạt nhân [image: image52.png]


 là 106,8783u; của nơtron là 1,0087u; của prôtôn là 1,0073u. Độ hụt khối của hạt nhân [image: image53.png]


 là

A. 0,6986u.
B. 0,9868u.
C. 0,6868u.
D. 0,9686u.
Câu 19: Khi nói về tia laze, phát biểu nào dưới đây là sai? Tia laze có

A. cường độ lớn.
B. tính định hướng cao.

C. tính kết hợp rất cao.
D. độ đơn sắc không cao.
Câu 20: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C và cuộn cảm L. Điện trở thuần của mạch R= 0. biết biểu thức dòng điện qua mạch là: i= 4.10-2cos(2.107t)(A). Chọn đáp án đúng:

A. Q0= 10-9C;
B. Q0= 4.10-9C;
C. Q0= 8.10-9C.
D. Q0= 2.10-9C;

Câu 21: Hạt nhân nguyên tử 
[image: image54.wmf]A

Z

X

 được cấu tạo từ :

A. Z prôton và A electron.
B. Z prôton và (A–Z) nơtron.

C. Z prôton và A nơtron.
D. Z prôton và (A–Z) electron.
Câu 22: Trong thí nghiệm Y-âng biết S1S2= 0,6 mm; D= 2m; 
[image: image55.wmf]l

=0,60 µm, điểm M trên màn E là vân sáng bậc 3. Vị trí điểm M xác định là:


A. xM= 4 mm;
B. xM= 5 mm.
C. xM= 3 mm;
D. xM= 6 mm.
Câu 23: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân  nguyên tử nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân nhẹ khi bị hấp thụ nơtrôn.

B. Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử phát ra các tia không nhìn thấy và biến đổi thành hạt nhân khác.

C. Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử phóng ra sóng điện từ.

D. Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân phát ra các tia (,(,( .
Câu 24: Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng ( vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 0,36 (m. Hiện tượng quang điện xảy ra nếu ( bằng:

A. 0,24 (m.
B. 0,60 (m.
C. 0,42 (m.
D. 0,48 (m.
Câu 25: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân sáng thứ hai (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng

A. 2,5λ.
B. 3λ.
C. 1,5λ.
D. 2λ.
Câu 26: Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng hai khe Young cách nhau 0,5 mm; cách màn quan sát 2m. Ánh sáng thí nghiệm có bước sóng 0,5 (m.  Khoảng cách giữa 3 vân sáng liên tiếp trên màn có giá trị nào?


A. 2 mm
B. 4 mm
C. 6 mm
D. 8 mm

Câu 27: Kí hiệu của hạt nhân nguyên tử X có 3 prôtôn và 4 nơtron là

A. 
[image: image56.wmf]3
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B. 
[image: image57.wmf]7
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C. 
[image: image58.wmf]4
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D. 
[image: image59.wmf]7
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Câu 28: Xét một phản ứng hạt nhân: [image: image60.png]‘H+3iH— 3He + {n



. Biết khối lượng của các hạt nhân mH = 2,0135u; mHe= 3,0149u; mn = l,0087u. Năng lượng phản ứng trên toả ra là

A. 7,4990 MeV.
B. 2,7390 MeV.
C. 1,8820 MeV.
D. 3,1671 MeV.
Câu 29: Mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L= 1 mH và tụ điện có điện dung  [image: image61.png]107



µF. Tính khoảng thời gian từ lúc hiệu điện thế trên tụ cực đại +U0 đến lúc hiệu điện thế trên tụ là +[image: image62.png]Uo



:


A. 2 µs;
B. 3 µs.
C. 1 µs;
D. 6 µs;

Câu 30: Quang phổ liên tục của một vật

A. phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng.

B. phụ thuộc vào bản chất của vật nóng sáng.

C. không phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng.

D. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng.
Câu 31: Cho mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung 5 µF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L= 50 mH. Biết hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ là 5 V. Tìm giá trị cường độ dòng điện khi hiệu điện thế trên hai bản tụ có giá trị 4 V:


A. 0,030 A;
B. 0,050 A;
C. 0,064 A.
D. 0,040 A;

Câu 32: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng electron bị bắn ra khỏi kim loại khi kim loại bị đốt nóng.

B. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng electron liên kết được giải phóng thành electron dẫn khi chất bán dẫn được chiếu bằng bức xạ thích hợp.

C. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng điện trở của vật dẫn kim loại tăng lên khi chiếu ánh sáng vào kim loại.

D. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào kim loại đó.
Câu 33: Trong chân không, bức xạ đơn sắc màu vàng có bước sóng 0,589μm. Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ này là


A. 3,374.10-19J;
B. 3,374.10-25J;
C. 2,637.10-25J
D. 2,637.10-19J.

Câu 34: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện dao động điều hòa với chu kỳ:


A. 
[image: image63.wmf]T = 2
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B. 
[image: image64.wmf]2
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C. 
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D. 
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Câu 35: Chọn phát biểu không đúng về tia hồng ngoại

A. Tác dụng nổi bật nhất của hồng ngoại là tác dụng nhiệt

B. Tia hồng ngoại được ứng dụng để điều trị còi xương

C. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ

D. Tia hồng ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ
Câu 36: Hiệu điện thế giữa Anốt và Catốt của một ống Rơnghen là 20,75 KV. Cho h = 6,625.10-34 J.S; e = 1,6.10-19 (C). Tính tần số lớn nhất của tia Rơnghen mà ống có thể phát ra( bỏ qua động năng ban đầu của electron).


A. 4.1018 Hz.
B. 5.1018 Hz.
C. 6.1018 Hz.
D. 7.1018 Hz.

Câu 37: Chọn câu đúng:

A. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra

B. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại

C. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật

D. Tia X có thể phát ra từ các đèn điện thông thường
Câu 38: Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng

A. một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nhẹ hơn.

B. thành hai hạt nhân nhẹ hơn và vài nơtron, sau khi hấp thụ một nơtron chậm.

C. thành hai hạt nhân nhẹ hơn do hấp thụ một nơtron.

D. thành hai hạt nhân nhẹ hơn một cách tự phát.
Câu 39: Ban đầu có 20 gam chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Khối lượng của chất X bị phân rã sau khoảng thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu bằng

A. 1,5 gam.
B. 3,2 gam.
C. 4,5 gam.
D. 17,5 gam.
Câu 40: Khi chiếu bức xạ tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đây là hiện tượng

A. tán sắc ánh sáng
B. hóa – phát quang

C. quang – phát quang
D. phản xạ ánh sáng
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Câu 1: Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng ( vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 0,36 (m. Hiện tượng quang điện xảy ra nếu ( bằng:

A. 0,42 (m.
B. 0,60 (m.
C. 0,48 (m.
D. 0,24 (m.
Câu 2: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân sáng thứ hai (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng

A. 3λ.
B. 2λ.
C. 2,5λ.
D. 1,5λ.
Câu 3: Hiệu điện thế giữa Anốt và Catốt của một ống Rơnghen là 20,75 KV. Cho h = 6,625.10-34 J.S; e = 1,6.10-19 (C). Tính tần số lớn nhất của tia Rơnghen mà ống có thể phát ra( bỏ qua động năng ban đầu của electron).


A. 4.1018 Hz.
B. 6.1018 Hz.
C. 5.1018 Hz.
D. 7.1018 Hz.

Câu 4: Giả sử một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 7,5.1014 Hz. Công suất phát xạ của nguồn là 10 W. Số phôtôn mà nguồn phát ra trong một giây xấp xỉ bằng


A. 0,33.1020.
B. 2,01.1019.
C. 2,01.1020.
D. 0,33.1019.

Câu 5: Trong thí nghiệm Y-âng biết S1S2= 0,6 mm; D= 2m; 
[image: image67.wmf]l

=0,60 µm, điểm M trên màn E là vân sáng bậc 3. Vị trí điểm M xác định là:


A. xM= 4 mm;
B. xM= 5 mm.
C. xM= 3 mm;
D. xM= 6 mm.
Câu 6: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i= 0,05cos2000t (A). tụ điện trong mạch có điện dung C= 5 µF. Biểu thức điện tích của tụ điện là:

A. q= 25cos(2000t- [image: image68.png]


) (µC);
B. q= 25cos(2000t + [image: image69.png]


) (µC);


C. q= 25cos(2000t - [image: image70.png]


) (µC).
D. q= 25cos(2000t + [image: image71.png]


) (µC).

Câu 7: Nguyên tử Hiđrô đang ở trạng thái cơ bản có mức năng luợng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử Hiđrô phải háp thụ một phôtôn có năng lưọng:


A. 17 eV
B. -10,2 eV
C. 4 eV
D. 10,2 eV

Câu 8: Một mạch dao động LC gồm có tụ điện có điện dung C= 5 µF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm  L= 50 mH. Chu kỳ dao động của mạch đó là bao nhiêu? Chọn đáp án gần đúng nhất:

A. 1,26.10-3 s;
B. 3,14 s.
C. 3,14.10-3 s;
D. 1,26 s;

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào kim loại đó.

B. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng điện trở của vật dẫn kim loại tăng lên khi chiếu ánh sáng vào kim loại.

C. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng electron liên kết được giải phóng thành electron dẫn khi chất bán dẫn được chiếu bằng bức xạ thích hợp.

D. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng electron bị bắn ra khỏi kim loại khi kim loại bị đốt nóng.
Câu 10: Phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật:

A. Bảo toàn năng lượng.
B. Bảo toàn khối lượng.

C. Bảo toàn điện tích.
D. Bảo toàn động lượng.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân  nguyên tử nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân nhẹ khi bị hấp thụ nơtrôn.

B. Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử phát ra các tia không nhìn thấy và biến đổi thành hạt nhân khác.

C. Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử phóng ra sóng điện từ.

D. Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân phát ra các tia (,(,( .
Câu 12: Trong thí nghiệm Young về giao thoa với những đơn sắc có bước sóng 
[image: image72.wmf]l

= 0,5
[image: image73.wmf]m

m

. Khoảng cách từ hai khe đến màn 2 m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 7 nằm về cùng một phía so với vân sáng trung tâm là:


A. 4mm;
B. 10mm
C. 5mm;
D. 8mm

Câu 13: Cho phản ứng hạt nhân: [image: image74.png]1
H+ 3Be 5 3He + X + 2,1 MeV



. Năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 2 gam hêli bằng:


A. 6,32.1023 MeV;
B. 6,23.1024 MeV;
C. 1,26.1023 MeV;
D. 1,26.1024 MeV;

Câu 14: Khi chiếu bức xạ tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đây là hiện tượng

A. hóa – phát quang
B. quang – phát quang

C. tán sắc ánh sáng
D. phản xạ ánh sáng
Câu 15: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng thứ 1 của electron là 5,3.10-11m, bán kính quỹ đạo dừng N của êlectron trong nguyên tử hiđrô là:

A. 132,5.10-11 m.
B. 21,2.10-11 m.
C. 47,7.10-10m.
D. 84,8.10-11 m.
Câu 16: Ban đầu có 20 gam chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Khối lượng của chất X bị phân rã sau khoảng thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu bằng

A. 1,5 gam.
B. 3,2 gam.
C. 4,5 gam.
D. 17,5 gam.
Câu 17: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C và cuộn cảm L. Điện trở thuần của mạch R= 0. biết biểu thức dòng điện qua mạch là: i= 4.10-2cos(2.107t)(A). Chọn đáp án đúng:

A. Q0= 10-9C;
B. Q0= 8.10-9C.
C. Q0= 4.10-9C;
D. Q0= 2.10-9C;

Câu 18: Khi nói về tia laze, phát biểu nào dưới đây là sai? Tia laze có

A. tính định hướng cao.
B. tính kết hợp rất cao.

C. độ đơn sắc không cao.
D. cường độ lớn.
Câu 19: Hạt nhân nguyên tử 
[image: image75.wmf]A

Z

X

 được cấu tạo từ :

A. Z prôton và A electron.
B. Z prôton và (A–Z) nơtron.

C. Z prôton và A nơtron.
D. Z prôton và (A–Z) electron.
Câu 20: Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng hai khe Young cách nhau 0,5 mm; cách màn quan sát 2m. Ánh sáng thí nghiệm có bước sóng 0,5 (m.  Khoảng cách giữa 3 vân sáng liên tiếp trên màn có giá trị nào?


A. 2 mm
B. 4 mm
C. 6 mm
D. 8 mm

Câu 21: Trong thí nghiệm young, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm. khoảng cách từ hai khe đến màn là 4 m, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 0,5 µm. Tại A trên màn trong vùng giao thoa cách vân trung tâm một khoảng 3,5 mm là:

A. Vân tối  thứ 3;
B. Vân sáng bậc 3.
C. Vân tối thứ 4;
D. Vân tối thứ 5;
Câu 22: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện dao động điều hòa với chu kỳ:


A. 
[image: image76.wmf]T = 2

πLC


B. 
[image: image77.wmf]LC
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C. 
[image: image78.wmf]1
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D. 
[image: image79.wmf]2

π
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Câu 23: Poloni [image: image80.png]42Po



 là một chất phóng xạ  phát ra hạt ( và biến thành hạt nhân bền X. Ban đầu có một mẫu Poloni khối lượng 210 gam. Sau thời gian 2 chu kỳ bán rã, khối lượng chất [image: image81.png]


 tạo thành từ sự phân rã [image: image82.png]42Po



 bằng:


A. 51,5 gam;
B. 103 gam;
C. 105 gam.
D. 154,5 gam;
Câu 24: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

B. Tổng hợp một số ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng.

C. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
Câu 25: Mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L= 1 mH và tụ điện có điện dung  [image: image83.png]107



µF. Tính khoảng thời gian từ lúc hiệu điện thế trên tụ cực đại +U0 đến lúc hiệu điện thế trên tụ là +[image: image84.png]Uo



:


A. 6 µs;
B. 1 µs;
C. 2 µs;
D. 3 µs.

Câu 26: Tìm câu sai?  Biểu thức của tiên đề Bo là

A. ( = h(nm = En - Em
B. ( = h
[image: image85.wmf]nm

c

λ

 = En - Em

C. ( = En - Em
D. ( = hfnm = En - Em
Câu 27: Xét một phản ứng hạt nhân: [image: image86.png]‘H+3iH— 3He + {n



. Biết khối lượng của các hạt nhân mH = 2,0135u; mHe= 3,0149u; mn = l,0087u. Năng lượng phản ứng trên toả ra là

A. 7,4990 MeV.
B. 2,7390 MeV.
C. 1,8820 MeV.
D. 3,1671 MeV.
Câu 28: Để xảy ra hiện tượng quang điện thì ánh sáng chiếu vào bề mặt kim loại phải có:

A. Bước sóng nhỏ hơn hoặc bằng bước sóng giới hạn.

B. Bước sóng ánh sáng đủ lớn.

C. Có cường độ lớn.

D. Tần số ánh sáng nhỏ.
Câu 29: Quang phổ liên tục của một vật


A. phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng.


B. phụ thuộc vào bản chất của vật nóng sáng.


C. không phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng.


D. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng.

Câu 30: Cho mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung 5 µF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L= 50 mH. Biết hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ là 5 V. Tìm giá trị cường độ dòng điện khi hiệu điện thế trên hai bản tụ có giá trị 4 V:


A. 0,030 A;
B. 0,050 A;
C. 0,064 A.
D. 0,040 A;

Câu 31: Bộ phận có nhiệm vụ tán sắc ánh sáng trong máy quang phổ là:

A. gương phẳng.
B. thấu kính.
C. lăng kính.
D. gương cầu.
Câu 32: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với nguồn sóng đơn sắc có bước sóng
[image: image87.wmf]l

= 0,56 µm, hia khe hẹp cách nhau 1,0 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Bề rộng vùng giao thoa trên màn là 25 mm. Số vân tối đếm được trên màn là:


A. 21;
B. 23.
C. 22;
D. 20;

Câu 33: Cho khối lượng của hạt nhân [image: image88.png]


 là 106,8783u; của nơtron là 1,0087u; của prôtôn là 1,0073u. Độ hụt khối của hạt nhân [image: image89.png]


 là

A. 0,9868u.
B. 0,6868u.
C. 0,9686u.
D. 0,6986u.
Câu 34: Chọn phát biểu không đúng về tia hồng ngoại

A. Tác dụng nổi bật nhất của hồng ngoại là tác dụng nhiệt

B. Tia hồng ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ

C. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ

D. Tia hồng ngoại được ứng dụng để điều trị còi xương
Câu 35: Giới hạn quang điện của Canxi là [image: image90.png]A0



=0,45(m, công thoát electron ra khỏi bề mặt Canxi là:

A. 5,51.10-19 J.
B. 4,42.10-19 J.
C. 3,12.10-19 J.
D. 4,5.10-19 J.
Câu 36: Trong chân không, bức xạ đơn sắc màu vàng có bước sóng 0,589μm. Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ này là


A. 3,374.10-19J;
B. 2,637.10-25J
C. 3,374.10-25J;
D. 2,637.10-19J.

Câu 37: Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng

A. một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nhẹ hơn.

B. thành hai hạt nhân nhẹ hơn và vài nơtron, sau khi hấp thụ một nơtron chậm.

C. thành hai hạt nhân nhẹ hơn do hấp thụ một nơtron.

D. thành hai hạt nhân nhẹ hơn một cách tự phát.
Câu 38: Hạt nhân [image: image91.png]11



 phóng xạ β+, hạt nhân con là

A. [image: image92.png]



B. [image: image93.png]14




C. 
[image: image94.wmf]11
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D. [image: image95.png]12




Câu 39: Chọn câu đúng:

A. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra

B. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại

C. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật

D. Tia X có thể phát ra từ các đèn điện thông thường
Câu 40: Kí hiệu của hạt nhân nguyên tử X có 3 prôtôn và 4 nơtron là

A. 
[image: image96.wmf]3
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B. 
[image: image97.wmf]7
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C. 
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	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

Mã đề thi: 483


	KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

Tên môn: VẬT LÝ 12                   KHỐI: 12TN


Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân phát ra các tia (,(,( .

B. Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử phát ra các tia không nhìn thấy và biến đổi thành hạt nhân khác.

C. Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân  nguyên tử nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân nhẹ khi bị hấp thụ nơtrôn.

D. Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử phóng ra sóng điện từ.
Câu 2: Xét một phản ứng hạt nhân: [image: image100.png]‘H+3iH— 3He + {n



. Biết khối lượng của các hạt nhân mH = 2,0135u; mHe= 3,0149u; mn = l,0087u. Năng lượng phản ứng trên toả ra là

A. 7,4990 MeV.
B. 2,7390 MeV.
C. 1,8820 MeV.
D. 3,1671 MeV.
Câu 3: Trong thí nghiệm Y-âng biết S1S2= 0,6 mm; D= 2m; 
[image: image101.wmf]l

=0,60 µm, điểm M trên màn E là vân sáng bậc 3. Vị trí điểm M xác định là:


A. xM= 4 mm;
B. xM= 5 mm.
C. xM= 3 mm;
D. xM= 6 mm.
Câu 4: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện dao động điều hòa với chu kỳ:


A. 
[image: image102.wmf]1
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B. 
[image: image103.wmf]T = 2
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C. 
[image: image104.wmf]2
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D. 
[image: image105.wmf]LC
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Câu 5: Giới hạn quang điện của Canxi là [image: image106.png]A0



=0,45(m, công thoát electron ra khỏi bề mặt Canxi là:

A. 3,12.10-19 J.
B. 4,42.10-19 J.
C. 4,5.10-19 J.
D. 5,51.10-19 J.
Câu 6: Phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật:

A. Bảo toàn động lượng.
B. Bảo toàn năng lượng.

C. Bảo toàn điện tích.
D. Bảo toàn khối lượng.
Câu 7: Khi nói về tia laze, phát biểu nào dưới đây là sai? Tia laze có

A. tính kết hợp rất cao.
B. cường độ lớn.

C. tính định hướng cao.
D. độ đơn sắc không cao.
Câu 8: Hạt nhân nguyên tử 
[image: image107.wmf]A
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 được cấu tạo từ :

A. Z prôton và (A–Z) nơtron.
B. Z prôton và A nơtron.

C. Z prôton và A electron.
D. Z prôton và (A–Z) electron.
Câu 9: Cho mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung 5 µF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L= 50 mH. Biết hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ là 5 V. Tìm giá trị cường độ dòng điện khi hiệu điện thế trên hai bản tụ có giá trị 4 V:


A. 0,030 A;
B. 0,050 A;
C. 0,064 A.
D. 0,040 A;

Câu 10: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i= 0,05cos2000t (A). tụ điện trong mạch có điện dung C= 5 µF. Biểu thức điện tích của tụ điện là:

A. q= 25cos(2000t- [image: image108.png]


) (µC);
B. q= 25cos(2000t + [image: image109.png]


) (µC);


C. q= 25cos(2000t + [image: image110.png]


) (µC).
D. q= 25cos(2000t - [image: image111.png]


) (µC).

Câu 11: Trong thí nghiệm Young về giao thoa với những đơn sắc có bước sóng 
[image: image112.wmf]l

= 0,5
[image: image113.wmf]m

m

. Khoảng cách từ hai khe đến màn 2 m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 7 nằm về cùng một phía so với vân sáng trung tâm là:


A. 4mm;
B. 10mm
C. 5mm;
D. 8mm

Câu 12: Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng ( vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 0,36 (m. Hiện tượng quang điện xảy ra nếu ( bằng:


A. 0,60 (m.
B. 0,24 (m.
C. 0,42 (m.
D. 0,48 (m.

Câu 13: Một mạch dao động LC gồm có tụ điện có điện dung C= 5 µF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm  L= 50 mH. Chu kỳ dao động của mạch đó là bao nhiêu? Chọn đáp án gần đúng nhất:

A. 3,14.10-3 s;
B. 3,14 s.
C. 1,26.10-3 s;
D. 1,26 s;

Câu 14: Bộ phận có nhiệm vụ tán sắc ánh sáng trong máy quang phổ là:

A. gương cầu.
B. thấu kính.
C. lăng kính.
D. gương phẳng.
Câu 15: Ban đầu có 20 gam chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Khối lượng của chất X bị phân rã sau khoảng thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu bằng

A. 1,5 gam.
B. 3,2 gam.
C. 4,5 gam.
D. 17,5 gam.
Câu 16: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C và cuộn cảm L. Điện trở thuần của mạch R= 0. biết biểu thức dòng điện qua mạch là: i= 4.10-2cos(2.107t)(A). Chọn đáp án đúng:

A. Q0= 10-9C;
B. Q0= 8.10-9C.
C. Q0= 4.10-9C;
D. Q0= 2.10-9C;

Câu 17: Cho khối lượng của hạt nhân [image: image114.png]


 là 106,8783u; của nơtron là 1,0087u; của prôtôn là 1,0073u. Độ hụt khối của hạt nhân [image: image115.png]


 là

A. 0,6986u.
B. 0,9868u.
C. 0,9686u.
D. 0,6868u.
Câu 18: Để xảy ra hiện tượng quang điện thì ánh sáng chiếu vào bề mặt kim loại phải có:

A. Tần số ánh sáng nhỏ.

B. Bước sóng nhỏ hơn hoặc bằng bước sóng giới hạn.

C. Bước sóng ánh sáng đủ lớn.

D. Có cường độ lớn.
Câu 19: Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng hai khe Young cách nhau 0,5 mm; cách màn quan sát 2m. Ánh sáng thí nghiệm có bước sóng 0,5 (m.  Khoảng cách giữa 3 vân sáng liên tiếp trên màn có giá trị nào?


A. 2 mm
B. 4 mm
C. 6 mm
D. 8 mm

Câu 20: Mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L= 1 mH và tụ điện có điện dung  [image: image116.png]107



µF. Tính khoảng thời gian từ lúc hiệu điện thế trên tụ cực đại +U0 đến lúc hiệu điện thế trên tụ là +[image: image117.png]Uo



:


A. 3 µs.
B. 2 µs;
C. 6 µs;
D. 1 µs;

Câu 21: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng thứ 1 của electron là 5,3.10-11m, bán kính quỹ đạo dừng N của êlectron trong nguyên tử hiđrô là:

A. 84,8.10-11 m.
B. 47,7.10-10m.
C. 21,2.10-11 m.
D. 132,5.10-11 m.
Câu 22: Poloni [image: image118.png]42Po



 là một chất phóng xạ  phát ra hạt ( và biến thành hạt nhân bền X. Ban đầu có một mẫu Poloni khối lượng 210 gam. Sau thời gian 2 chu kỳ bán rã, khối lượng chất [image: image119.png]


 tạo thành từ sự phân rã [image: image120.png]42Po



 bằng:


A. 51,5 gam;
B. 103 gam;
C. 105 gam.
D. 154,5 gam;
Câu 23: Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng

A. một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nhẹ hơn.

B. thành hai hạt nhân nhẹ hơn và vài nơtron, sau khi hấp thụ một nơtron chậm.

C. thành hai hạt nhân nhẹ hơn do hấp thụ một nơtron.

D. thành hai hạt nhân nhẹ hơn một cách tự phát.
Câu 24: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với nguồn sóng đơn sắc có bước sóng
[image: image121.wmf]l

= 0,56 µm, hia khe hẹp cách nhau 1,0 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Bề rộng vùng giao thoa trên màn là 25 mm. Số vân tối đếm được trên màn là:


A. 23.
B. 21;
C. 22;
D. 20;

Câu 25: Chọn câu đúng:

A. Tia X có thể phát ra từ các đèn điện thông thường

B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra


C. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại

D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật
Câu 26: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân sáng thứ hai (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng

A. 2,5λ.
B. 2λ.
C. 3λ.
D. 1,5λ.
Câu 27: Kí hiệu của hạt nhân nguyên tử X có 3 prôtôn và 4 nơtron là

A. 
[image: image122.wmf]3
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B. 
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Câu 28: Hiệu điện thế giữa Anốt và Catốt của một ống Rơnghen là 20,75 KV. Cho h = 6,625.10-34 J.S; e = 1,6.10-19 (C). Tính tần số lớn nhất của tia Rơnghen mà ống có thể phát ra( bỏ qua động năng ban đầu của electron).


A. 7.1018 Hz.
B. 6.1018 Hz.
C. 4.1018 Hz.
D. 5.1018 Hz.

Câu 29: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

C. Tổng hợp một số ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng.

D. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
Câu 30: Tìm câu sai?  Biểu thức của tiên đề Bo là

A. ( = h
[image: image126.wmf]nm
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B. ( = En - Em

C. ( = h(nm = En - Em
D. ( = hfnm = En - Em
Câu 31: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào kim loại đó.

B. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng electron bị bắn ra khỏi kim loại khi kim loại bị đốt nóng.

C. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng electron liên kết được giải phóng thành electron dẫn khi chất bán dẫn được chiếu bằng bức xạ thích hợp.

D. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng điện trở của vật dẫn kim loại tăng lên khi chiếu ánh sáng vào kim loại.
Câu 32: Nguyên tử Hiđrô đang ở trạng thái cơ bản có mức năng luợng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử Hiđrô phải háp thụ một phôtôn có năng lưọng:


A. 4 eV
B. -10,2 eV
C. 10,2 eV
D. 17 eV

Câu 33: Chọn phát biểu không đúng về tia hồng ngoại

A. Tác dụng nổi bật nhất của hồng ngoại là tác dụng nhiệt

B. Tia hồng ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ

C. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ

D. Tia hồng ngoại được ứng dụng để điều trị còi xương
Câu 34: Cho phản ứng hạt nhân: [image: image127.png]1
H+ 3Be 5 3He + X + 2,1 MeV



. Năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 2 gam hêli bằng:


A. 1,26.1023 MeV;
B. 1,26.1024 MeV;
C. 6,32.1023 MeV;
D. 6,23.1024 MeV;

Câu 35: Trong chân không, bức xạ đơn sắc màu vàng có bước sóng 0,589μm. Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ này là


A. 3,374.10-19J;
B. 2,637.10-25J
C. 3,374.10-25J;
D. 2,637.10-19J.

Câu 36: Quang phổ liên tục của một vật

A. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng.

B. không phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng.

C. phụ thuộc vào bản chất của vật nóng sáng.

D. phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng.
Câu 37: Khi chiếu bức xạ tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đây là hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng
B. tán sắc ánh sáng

C. quang – phát quang
D. hóa – phát quang
Câu 38: Trong thí nghiệm young, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm. khoảng cách từ hai khe đến màn là 4 m, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 0,5 µm. Tại A trên màn trong vùng giao thoa cách vân trung tâm một khoảng 3,5 mm là:

A. Vân tối thứ 5;
B. Vân tối thứ 4;
C. Vân tối  thứ 3;
D. Vân sáng bậc 3.
Câu 39: Hạt nhân [image: image128.png]11



 phóng xạ β+, hạt nhân con là

A. [image: image129.png]



B. [image: image130.png]14




C. 
[image: image131.wmf]11
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D. [image: image132.png]12




Câu 40: Giả sử một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 7,5.1014 Hz. Công suất phát xạ của nguồn là 10 W. Số phôtôn mà nguồn phát ra trong một giây xấp xỉ bằng


A. 2,01.1019.
B. 0,33.1020.
C. 0,33.1019.
D. 2,01.1020.

----------- HẾT ----------

MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2. 
VẬT LÝ 12 TỰ NHIÊN. NĂM HỌC 2022 – 2023.

	NỘI DUNG GIẢM TẢI 
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT
	TỔNG ĐIỂM



	
	BÀI
	DẠNG
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	

	Bài 21. Mục I.2a + II.2: dòng điện dịch + thuyết điện từ Mac-xoen


	Chủ đề: Mạch dao động – điện từ trường
	- Cấu tạo mạch LC

- Dao động điện từ trong mạch LC

+ Chu kì, tần số, tần số góc

+ Liên hệ giữa các giá trị cực đại.

+ Liên hệ giữa các giá trị tức thời và pha ban đầu của u, i ,q

- Năng lượng dao động của mạch

- Mối liên hệ giữa điện trường và từ trường
	Câu 1


	
	
	Câu 37

	

	
	
	Chu kì, Tần số, Tần số góc 
	
	Câu 17
	Câu 33

	
	

	
	
	Quan hệ giá trị cực đại giữa các đại lượng dao động
	
	Câu 18
	
	
	

	
	
	- Liên hệ về pha ban đầu của các đại lượng u, i, q và viết biểu thức
	
	Câu 19

	
	
	

	
	
	- Quan hệ tức thời giữa các  đại lượng dao động
	
	
	
	
	

	
	
	- Thời gian dao động

- Mạch LC có r, công suất cần cung cấp để mạch không tắt dần
	
	
	
	
	

	
	Chủ đề: hiện tượng giao thoa và tán sắc ánh sáng
	- Định nghĩa ánh sáng đơn sắc, ánh sáng trắng và hiện tượng tán sắc ánh sáng

- Sự phụ thuộc của chiết suất và góc lệch với bước sóng ánh sáng

- Giải thích được hiện tượng tán sắc ánh sáng
	Câu 2

	
	
	Câu 38

	

	
	
	- Hiện tượng nhiễu xạ

- Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc

+ Hình ảnh giao thoa, khoảng vân

+ Điều kiện để M thuộc vân sáng, vân tối.

+ Điều kiện để có giao thoa sóng ánh sáng
	Câu 3

	
	
	
	

	
	
	Khoảng vân, Vị trí vân sáng , Vị trí vân tối 
	
	Câu 20
	Câu 34

	
	

	
	
	- Xác định điểm M thuộc vân sáng hay vân tối
	
	Câu 21
	
	
	

	
	
	- Khoảng cách giữa các vân: 

+ Khoảng cách giữa n vân sáng hoặc n vân tối liên tiếp

+ Khoảng cách giữa 2 vân bất kì.

   + Khoảng cách giữa n khoảng vân
	
	Câu 22

	
	
	

	
	
	- Tìm số vân sáng và vân tối trong miền giao thoa.

- Tìm số vân sáng và vân tối gữa 2 điểm bất kì.
	
	
	
	
	

	
	
	- Thay đổi điều kiện giao thoa: thay đổi a, D hoặc 
[image: image133.wmf]l

khiến khoảng vân thay đổi
- Giao thoa 2 bức xạ hoặc 3 bức xạ: xác định vị trí các vân sáng trùng nhau ….
- Giao thoa với ánh sáng liên tục:

+ Bề rộng quang phổ bậc k.

+ Xác định các bức xạ cho vân sáng và vân tối tại 1 điểm M trên màn …
	
	
	
	
	

	
	Chủ đề: Các loại quang phổ - Các bức xạ không nhìn thấy.
	- Máy quang phổ: công dụng, cấu tạo
	Câu 4
	
	
	
	

	
	
	- Các loại quang phổ: liên tục, vạch phát xạ, vạch hấp thụ ( định nghĩa, điều kiện xuất hiện, phụ thuộc, ứng dụng)
	Câu 5
	
	
	
	

	
	
	- Tia hồng ngoại và tia từ ngoại: Định nghĩa, Tính chất, công dụng
	Câu 6
	
	
	
	

	
	
	- Tia X: Định nghĩa, Tính chất, công dụng

- Thang sóng điện từ
	Câu 7

	
	
	
	

	Bài 31. Mục II: quang điện trở


	Chủ đề:   Hiện tượng quang điện – quang  phát quang


	- Công thoát, giới hạn quang điện

- Lượng tử ánh sáng – thuyết lượng tử ánh sáng – lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng

- Hiện tượng quang điện (ngoài): Định nghĩa, Điều kiện để có hiện tượng quang điện
	Câu 8

	
	
	Câu 39

	

	
	
	Hiện tượng quang điện trong

+ Chất quang dẫn

+ Định nghĩa hiện tượng quang điện trong

+ Pin quang điện
	Câu 9

	
	
	
	

	
	
	Hiện tượng quang phát quang

+ Khái niệm hiện tượng quang - phát quang 

+ Huỳnh quang và lân quang
	Câu 10

	
	
	
	

	
	
	- Năng lượng photon
	
	Câu 23
	Câu 35

	
	

	
	
	- Công thoát
	
	Câu 24
	
	
	

	
	
	Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện
	
	Câu 25
	
	
	

	
	
	Công suất nguồn sáng
	
	
	
	
	

	
	
	Bài toán tia X

Động năng ban đầu (vận tốc ban đầu) của electron quang điện

	
	
	
	
	

	Bài 34. Mục I.2 + I.3: sự phát xạ cảm ứng và cấu tạo của Laser

Bài 34. Mục II: một số ứng dụng của Laser

	Chủ đề:  mẫu nguyên tử Bo – tia laser
	Các tiên để của Bo về cấu tạo nguyên tử
	Câu 11
	
	
	
	

	
	
	Tia laser: Định nghĩa, Đặc điểm
	Câu 12
	
	
	
	

	
	
	Tiên để về trạng thái dừng: 

+ Tìm bán kính quỹ đạo dừng 

+ Độ tăng hoặc giảm bán kính quỹ đạo  
[image: image134.wmf]r
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	Câu 26
	Hoặc 

Câu 35
	
	

	
	
	Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng:  
+ 
[image: image135.wmf]ct
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+ Số vạch tối đa phát ra kh e chuyển từ Ec về Et
	
	Câu 27
	
	
	

	
	Chủ đề: cấu tạo của hạt nhân - Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân.
	- Cấu tạo hạt nhân: cấu tạo, kí hiệu, đồng vị

- Đơn vị khối lượng

- Năng lượng liên kết của hạt nhân: độ hụt khối, năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng
	Câu 13

	
	
	Câu 40

	

	
	
	- Lực hạt nhân

- Phản ứng hạt nhân: định nghĩa, phân loại, các định luật bảo toàn, năng lượng của phản ứng hạt nhân
	Câu 14

	
	
	
	

	
	
	- Xác định số proton và notron có trong 1 hạt nhân
	
	Câu 28
	Câu 36
	
	

	
	
	- Độ hụt khối 

- Năng lượng liên kết 

- Năng lượng liên kết riêng
	
	Câu 29
	
	
	

	
	
	- Cân bằng phản ứng hạt nhân

- Năng lượng của phản ứng hạt nhân
	
	Câu 30

	
	
	

	
	Bài 37: Phóng xạ.


	- Hiện tượng phóng xạ: Định nghĩa. Các dạng phóng xạ

- Định luật phóng xạ: Các đặc tính của quá trình phóng xạ, Chu kì bán rã – hằng số phóng xạ, Biểu thức định luật
	Câu 15

	
	
	
	

	
	
	Viết phương trình phóng xạ
	
	Câu 31
	
	
	

	
	
	Định luật phóng xạ

+ Số hạt (khối lượng) còn lại 

+ Số hạt (khố lượng) bị phân rã  

+ % khối lượng còn lại (bị phân rã) 
	
	Câu 32

	
	
	

	Bài 39, Mục III: phản ứng nhiệt hạch trên trái đất
	Chủ đề :   Phản ứng phân hạch – nhiệt hạch 


	- Phản ứng phân hạch: Định nghĩa, Điều kiện phản ứng, Năng lượng của phản ứng
- Phản ứng nhiệt hạch: Định nghĩa, Điều kiện, Năng lượng của phản ứng
	Câu 16

	
	
	
	

	
	16 câu
	16 câu
	4  câu
	4  câu
	40  câu


MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2. 
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	NỘI DUNG GIẢM TẢI 
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT
	TỔNG ĐIỂM



	
	BÀI
	DẠNG
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	

	Bài 31. Mục II: quang điện trở

 
	Chủ đề:   Hiện tượng quang điện – quang  phát quang


	Công thoát, giới hạn quang điện
	Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4
	
	
	Câu 39

	

	
	
	Lượng tử ánh sáng – thuyết lượng tử ánh sáng
	
	
	
	
	

	
	
	Hiện tượng quang điện (ngoài)
	Định nghĩa 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Điều kiện để có hiện tượng quang điện
	
	
	
	
	

	
	
	Hiện tượng quang điện trong
	Chất quang dẫn
	Câu 5

Câu 6
	
	
	
	

	
	
	
	Định nghĩa hiện tượng quang điện trong
	
	
	
	
	

	
	
	Hiện tượng quang phát quang
	Khái niệm hiện tượng quang - phát quang 
	Câu 7

Câu 8


	
	
	
	

	
	
	
	Huỳnh quang và lân quang
	
	
	
	
	

	
	
	Lượng tử năng lượng [image: image136.wmf]hc
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	Câu 21

Câu 22

	Câu 33

	
	

	
	
	Công thoát [image: image137.wmf]0
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	Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện [image: image138.wmf]0
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	Câu 23

Câu 24
	
	
	

	
	
	Công suất nguồn sáng
	
	
	Câu 34
	
	

	Bài 34. Mục II: một số ứng dụng của Laser

	Chủ đề:  mẫu nguyên tử Bo – tia laser
	Các tiên để của bo về cấu tạo nguyên tử
	Câu 9

Câu 10

Câu 11
	
	
	
	

	
	
	Tia laser
	Định nghĩa
	Câu 12

Câu 13
	
	
	
	

	
	
	
	Đặc điểm
	
	
	
	
	

	
	
	Tiên để về trạng thái dừng: 
	Tìm bán kính quỹ đạo dừng rn = n2r0
	
	Câu 25

Câu 26
	Câu 35

Câu 36


	
	

	
	
	
	Độ tăng hoặc giảm bán kính quỹ đạo  
[image: image139.wmf]r
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	Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng:  

[image: image140.wmf]ct
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	Câu 27

Câu 28
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	tạo của hạt nhân - Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân. Chủ đề: Cấu
	Cấu tạo hạt nhân: cấu tạo, kí hiệu, đồng vị
	Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 17
	
	
	Câu 40

	

	
	
	Đơn vị khối lượng
	
	
	
	
	

	
	
	Năng lượng liên kết của hạt nhân: độ hụt khối, năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng
	
	
	
	
	

	
	
	Phản ứng hạt nhân: định nghĩa, phân loại, các định luật bảo toàn, năng lượng của phản ứng hạt nhân
	Câu 18

Câu 19

Câu 20
	
	
	
	

	
	
	Cấu tạo hạt nhân 
	Xác định số proton và notron có trong 1 hạt nhân
	
	Câu 29

Câu 30

Câu 31

	Câu 37

Câu 38


	
	

	
	
	
	Xác định số proton và notron có trong 1 khối chất
	
	
	
	
	

	
	
	Độ hụt khối 
[image: image141.wmf]pn
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	Năng lượng liên kết [image: image142.wmf]2
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	Năng lượng liên kết riêng[image: image143.wmf]lk
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	Cân bằng phản ứng hạt nhân
	
	Câu 32

	
	
	

	
	
	Năng lượng của phản ứng hạt nhân
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	20 câu
	12 câu
	6 câu
	2  câu
	40  câu
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